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TỔNG HỢP GIẢI BÓNG ĐÁ LỨA TUỔI 19 QUỐC GIA - CÚP TÔN HOA SEN 2013  
LƯỢT 3, NGÀY 20/01/2013 

 

MT SVĐ TRẬN ĐẤU HIỆU 
SỐ BÀN THẮNG THẺ VÀNG THẺ ĐỎ GIÁM SÁT, TRỌNG TÀI THỜI 

TIẾT 
KHÁN 

GIẢ 

7A Trung 
tâm 

THAN QUẢNG 
NINH – 

V.HẢI PHÒNG 
1 - 2 

THANG QUẢNG NINH: 
Vũ Văn Trường (11) 28’ 
V. HẢI PHÒNG : 
Nguyễn Thái Hoàng (10) 78’, 
81’ 

THAN QUẢNG NINH: 
 Nguyễn Thái Ninh (9) 34’ 
Dương Văn Khoa (2) 44’ 
Nguyễn Văn Thêm (14) 66’  
V. HẢI PHÒNG: 
 Trần Ngọc Anh (19) 66’ 
Nguyễn Đức Phúc (2) 70’ 
Nguyễn Văn Tùng (21) 87’ 

Không 

ĐOÀN MẠN THANH 
PHẠM CHU THIỆN  
HÀ VĂN THỨC 
NGUYỄN ĐỨC HƯNG 
HOÀNG ĐỨC HIẾU 
NGUYỄN TIẾN TÙNG 
 

Mát 50 

8A Vinh VIETTEL – 
SLNA 1 – 1 

SLNA: 
Nguyễn Phúc Nguyên (15) 9’ 
VIETTEL: 
Lưu Công Sơn (19) 76’ 

SLNA: 
Hoàng Vũ Đạt (18) 40’ 
Võ Ngọc Toàn(8) 62’ 
VIETTEL: 
Trần Ngọc Sơn (12) 40’ 
Nguyễn Văn Tuyên (27) 53’ 

Không 

LÊ MẠNH HÀ 
VƯƠNG TUẤN KIỆT 
 NGUYỄN MẠNH HẢI 
TRỊNH HOÀI QUÂN 
TRẦN MẠNH LÂN 
NGUYỄN TUẤN ANH 

Nắng 
nhẹ 500 

9A Trung 
tâm 

HÀ NỘI ACB – 
T&T VSH 0 – 1 

T&T VSH: 
Nguyễn Hữu Sơn (9) 55’ 

HÀ NỘI ACB: 
Nguyễn Văn Đức (20) 90’+1 
T&T VSH: 
Nguyễn Văn Hải (8) 19’ 
Nguyễn Đình Phước (5) 63’ 
Trần Văn Trung (7) 81’ 
Nguyễn Văn Hiếu (10) 87’ 

HÀ NỘI ACB: 
Khang Kim Anh 
(10) 58’ 

ĐOÀN MẠNH THANH 
PHẠM CHU THIỆN 
NGUYỄN VIẾT DUẨN 
CAO XUÂN TRƯỜNG 
NGÔ QUỐC TOẢN 
NGUYỄN NGỌC KHÁNH 

Mát 200 

7B Tự do QNK QUẢNG NAM 
- SHB ĐÀ NẴNG  0 – 1 

SHB ĐÀ NẴNG: 
Nguyễn Anh Phong (21) 20’ 

QNK QUẢNG NAM: 
Nguyễn Bùi Quốc Lâm (14) 80’ 
Nguyễn Hải Việt (18) 88’ 
Nguyễn Đức Rin (11) 90’ 
SHB ĐÀ NẴNG: 
Nguyễn Thái Sung (10) 90’+3 
 

Không 

NGUYỄN THANH MINH 
PHẠM VĂN QUANG 
TẠ QUANG TÚ 
PHAN HUY HOÀNG 
ĐẶNG THẾ VINH 
LÊ LƯU QUANG 

Nắng 
nóng 100 

8B Tự do THANH HÓA - TT 
HUẾ  1 - 2 

THANH HÓA: 
Lục Xuân Hưng (6) 20’ 
TT HUẾ: 
Trần Thành (10) 6’ 
Nguyễn Quang Sơn (21) 49’  
 

THANH HÓA: 
Lục Xuân Hưng (6) 37’ 
Nguyễn Hữu Dũng (8) 71’ 
TT HUẾ: 
Nguyễn Quang Sơn (21) 19’ 
Đặng Văn Anh Phi Pha (8) 45’ 
Hoàng Thanh Dương (9) 84’ 
Hoàng Văn Khoan (11) 90’+3 

Không 

NGUYỄN THANH MINH 
PHẠM VĂN QUANG 
ĐẶNG ĐỨC TOÀN 
VÕ TẤN TÀI 
LÊ ANH TÚ 
PHẠM VIỆT CƯỜNG 

Mát 300 

9B Trung 
tâm 

NAM ĐỊNH - HÀ 
NỘI T&T  

 
1 – 3 

NAM ĐỊNH: 
Vũ Thế Vương (9) 3’ 
HÀ NỘI T&T: 
Đỗ Văn Mười (OG) (10) 36’ 
Đào Xuân Thái (11) 77’ 

NAM ĐỊNH: 
Vũ Văn Đán (6) 69’ 
HÀ NỘI T&T: 
Dương Anh Tú (7) 16’ 

Không 

BÙI VIỆT CƯỜNG 
LÊ QUỐC ÂN 
ĐẶNG QUỐC DŨNG 
TRẦN ĐĂNG KHOA 
TRẦN MINH QUÝ 

Mát  150 



Dương Anh Tú (7) 82’ HOÀNG THANH BÌNH 

5C Pleiku CAMPUCHIA - 
HAGL 1 – 2 

CAMPUCHIA: 
Muong Makare (23) 16’ 
HAGL: 
Nguyễn Thành Đồng (15) 58’ 
Lê Hoàng Thống (9) 64’ 

CAMPUCHIA: 
Son Vandeth  (9) 11’ 
HAGL: 
Văn Công Quý (24) 67’ 
 

CAMPUCHIA: 
Aim Sovannarath  
(1) 57’ 
HAGL: 
Châu Ngọc Quang 
(17) 47’ + 56’ 

LÊ VĂN QUỐC 
TRẦN KHÁNH HƯNG 
NGUYỄN THÁI BỀN 
NGUYỄN THÀNH  SƠN 
ĐẶNG HUY THẠNH 
LÊ VIỆT ANH 

Mát 300 

6C  Pleiku ĐỒNG NAI – 
BÌNH ĐỊNH 4 - 0 

ĐỒNG NAI: 
Nguyễn Tăng Tiến (4) 5’ 
Lê Thành Phát (9) 24’ 
Hồ Sĩ Giáp (8) 54’ + 90’1 
 

ĐỒNG NAI: 
Trần Văn Minh (15) 29’ 
Lê Thành Phát (9) 38’ 
Hồ Sĩ Giáp (8) 65’ 
BÌNH ĐỊNH: 
Trần Văn Nhớ (20) 86’ 

BÌNH ĐỊNH: 
Nguyễn Văn Ton 
(9) 61’ 

PHẠM MINH HÙNG 
PHẠM PHÚ HÙNG 
LÂM HÒA SAY 
TRẦN VĂN TÂN 
NGUYỄN TRUNG VIỆT 
NGUYỄN VĂN HẢI 

Mát 100 

7D Thống 
nhất  ĐTLA – AN GIANG 1 - 1 

ĐTLA: 
Phan Tuấn Anh (16) 26’ 
AN GIANG: 
Nguyễn Thanh Thảo (8) 88’ 
 

ĐTLA: 
Phan Tuấn Anh (16) 55’ 
Ngô Tấn Khoa (4) 54’ 
Dương Anh Tú (10) 87’ 
AN GIANG: 
Nguyễn Hoàng Luân (9) 72’ 
 

AN GIANG: 
Lâm Quý (5) 
38’+78’ 

TRẦN ANH KIỆT 
HỒ HUY HỒNG 
TĂNG HOÀNG TUẤN 
NGUYỄN LÂM MINH 
ĐĂNG 
HUỲNH QUỐC LONG 
DANH HỒNG XÍ 

Mát 200 

8D Thống 
nhất 

XSKT CẦN THƠ - 
TP.HCM 1 - 1 

XSKT CẦN THƠ: 
Hình Quang Hậu (6) 81’ 
TP.HCM: 
Đặng Nguyên Vũ (6) 51’ 

XSKT CẦN THƠ: 
Châu Nhật Trường (16) 36’ 
Võ Minh Vũ (20) 39’ 
TP.HCM: 
Bùi Trần Kiệt (23) 12’ 
Trần Tấn Đông (9) 37’ 

Không 

TRẦN ANH KIỆT 
HỒ HUY HỒNG 
PHAN TRƯỜNG VŨ 
VƯƠNG QUỐC VIỆT 
HUỲNH QUỐC LONG 
TĂNG HOÀNG TUẤN 

Mát 250 

9D Thống 
nhất 

TDC BÌNH DƯƠNG 
– 

ĐỒNG THÁP 
0 - 3 

ĐỒNG THÁP: 
Nguyễn Đồng Tháp (8) 44’ 
Nguyễn Vĩnh Đức (7) 45’+2 
Hồ Thành Thuận (3) 90’+1 

TDC BÌNH DƯƠNG: 
Trương Hoàng Linh (9) 11’ 
ĐỒNG THÁP: 
Trần Quốc Tuân (23) 24’ 
 

Không 

TRẦN ANH KIỆT 
HỒ HUY HỒNG 
TRẦN HỮU THANH 
VƯƠNG QUỐC VIỆT 
NGUYỄN MINH TUÂN 
PHAN TRƯỜNG VŨ 

Mát, 
Đá đèn 250 

  

Tổng số bàn thắng: 28 bàn thắng, Trung bình2,545 bàn / trận                         
Tổng số thẻ vàng: 43 thẻ vàng, Trung bình: 3,9 thẻ/trận                                            

Tổng số thẻ đỏ: 05 thẻ đỏ, Trung bình: 0,45 thẻ/trận                                                    
Tổng số khán giả: 2400 người, Trung bình: 218 người/trận     

 


